
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

STT TÊN HÀNG HÓA
Đơn vị

 tính
Đơn Giá Số lượng Thành tiền Ghi chú

1 Giấy A4 80  VN 63,000     8 504,000        

2 Giấy note 3x3 TQ 8,000 1 8,000            

3 Bìa lá A4 TL VN 2,200 8 17,600          

4 Bìa nút A4,F4 VN 2,900 4 11,600          

5 Bìa còng 5P/7P Elephant Thái Lan 43,500 2 87,000          

6 Bìa trình ký đôi A4  si VN 12,000 2 24,000          

7 Băng keo 2mặt 1.2cm VN 4,800 1 4,800            

8 Băng keo simili  5 cm VN 11,500 1 11,500          

9 Băng keo VP VN 2,700 1 2,700            

10 Bút TL 027-TLMN (3 xanh, 1 đen) Vn 2,700 4 10,800          

11 Bút TL Dream Gel 04-TLMN (2 đỏ, 2 xanh) VN 4,700 4 18,800          

12 Bìa lỗ A4  TL RE310N VN 38,000 1 38,000          

13 Ruột chì vàng TQ 3,500 1 3,500            

14 Hồ nước Win-GL07 đầu lưới VN 2,000 2 4,000            

15 Tập 96t ABC-TTBOOK VN 7,000 2 14,000          

16 Phân trang nhựa 12 số_SL VN 10,500 2 21,000          

17 Bìa 3 dây loại tốt VN 16,000 12 192,000        

18 Sổ caro 25x35 ĐB-TP VN 51,000 1 51,000          

      1,024,300 

STT TÊN HÀNG HÓA
Đơn vị

 tính
Đơn Giá Số lượng Thành tiền Ghi chú

1 Giấy vệ sinh An An Lốc 33,000 1 33,000          

33,000

1,057,300      đồng

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Phan Thị Huyền Trang

II. VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG

TỔNG CỘNG II:

Bằng chữ:  Một triệu không trăm năm mươi bảy ngàn ba trăm đồng chẵn

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Trọng Nghĩa

TỔNG CỘNG (I) và (II):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO VĂN PHÒNG PHẨM VÀ VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG 

 QUÝ I/2016 

I. VĂN PHÒNG PHẨM

TỔNG CỘNG I:


